
	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A1
	GVCN: Trịnh Thị Thúy

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Trịnh Thúy
	TD - Trà
	Anh - Nga
	Anh - Nga
	Toán - Điệp
	

	Văn - Trịnh Thúy
	Sinh - Kiên
	Tin - Tài - P.Tin
	Văn - Trịnh Thúy
	Anh - Nga
	

	Toán - Điệp
	CNghệ - Trịnh Thúy
	Toán - Điệp
	Văn - Trịnh Thúy
	CNghệ - Trịnh Thúy
	

	Toán - Điệp
	Nhạc - Mai
	Địa - Hoa
	TD - Trà
	Sử - Dung
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(+) - Điệp
	Văn(+) - Trịnh Thúy
	Toán(+) - Điệp
	Anh(+) - Nga
	Sinh - Kiên
	

	Văn(+) - Trịnh Thúy
	Văn(+) - Trịnh Thúy
	Toán(+) - Điệp
	Anh(+) - Nga
	Văn - Trịnh Thúy
	

	Anh(+) - Nga
	MT - Lê Thảo
	GDCD - Thắm
	Toán(+) - Điệp
	SHL - Trịnh Thúy
	


	Anh(+) - Nga
	Lí - Thoa
	Tin - Tài - P.Tin
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A2
	GVCN: Vũ Thị Thu Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Hiền
	Nhạc - Mai
	TD - Trà
	Văn - Chung
	Toán - Hiền
	

	Toán - Hiền
	GDCD - Thắm
	Toán - Hiền
	Văn - Chung
	CNghệ - Trịnh Thúy
	

	Anh - Ng Tâm
	Văn - Chung
	Toán - Hiền
	Anh - Ng Tâm
	Sinh - Kiên
	

	CNghệ - Trịnh Thúy
	Văn - Chung
	MT - Lê Thảo
	Anh - Ng Tâm
	Tin - Tài - P.Tin
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh(+) - Ng Tâm
	Văn(+) - Chung
	Toán(+) - Hiền
	Anh(+) - Ng Tâm
	Anh(+) - Ng Tâm
	

	Toán(+) - Hiền
	Lí - Thoa
	Tin - Tài - P.Tin
	Văn(+) - Chung
	Toán(+) - Hiền
	

	Văn(+) - Chung
	Sinh - Kiên
	Địa - Hoa
	Toán(+) - Hiền
	SHL - Hiền
	

	TD - Trà
	Sử - Dung
	Anh(+) - Ng Tâm
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 6A3
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Ng Tâm
	Sinh - Kiên
	MT - Lê Thảo
	Toán - Điệp
	CNghệ - Trịnh Thúy
	

	Anh - Ng Tâm
	Sử - Dung
	Địa - Hoa
	Toán - Điệp
	Tin - Tài - P.Tin
	

	Văn - Chung
	Nhạc - Mai
	Tin - Tài - P.Tin
	TD - Trà
	Toán - Điệp
	

	Văn - Chung
	TD - Trà
	Toán - Điệp
	Văn - Chung
	Sinh - Kiên
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Trịnh Thúy
	Lí - Thoa
	Anh - Ng Tâm
	Văn(+) - Chung
	Toán(+) - Điệp
	

	Anh(+) - Ng Tâm
	GDCD - Thắm
	Anh - Ng Tâm
	Anh(+) - Ng Tâm
	Anh(+) - Ng Tâm
	

	Toán(+) - Điệp
	Văn(+) - Chung
	Toán(+) - Điệp
	Anh(+) - Ng Tâm
	SHL - Ng Tâm
	

	Văn(+) - Chung
	Văn - Chung
	Toán(+) - Điệp
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A1
	GVCN: Nguyễn Thị Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Ng Thảo
	MT - Lê Thảo
	Toán - Hiền
	Toán - Hiền
	Sử - Dung
	

	CNghệ - Ng Thảo
	Văn - Hà
	Anh - Ng Tâm
	Toán - Hiền
	Toán - Hiền
	

	Địa - Hoa
	Sử - Dung
	Anh - Ng Tâm
	Tin - Phước - P.Tin
	Văn - Hà
	

	Anh - Ng Tâm
	Sinh - Kiên
	TD - Khánh
	Văn - Hà
	Văn - Hà
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(+) - Hiền
	Lí - Hoạt
	Nhạc - Mai
	Toán(+) - Hiền
	Toán(+) - Hiền
	

	TD - Khánh
	Tin - Phước - P.Tin
	Toán(+) - Hiền
	Văn(+) - Hà
	Sinh - Kiên
	

	Anh(+) - Ng Tâm
	Văn(+) - Hà
	Anh(+) - Ng Tâm
	Văn(+) - Hà
	CNghệ - Ng Thảo
	

	Anh(+) - Ng Tâm
	GDCD - Thắm
	Địa - Hoa
	Anh(+) - Ng Tâm
	SHL - Ng Thảo
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A2
	GVCN: Võ Thị Kiên

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Kiên
	Văn - Hà
	Anh - Vân
	Văn - Hà
	Văn - Hà
	

	Sinh - Kiên
	TD - Khánh
	Anh - Vân
	Văn - Hà
	Anh - Vân
	

	Toán - Lan Anh
	Địa - Hoa
	Sử - Dung
	Lí - Hoạt
	CNghệ - Ng Thảo
	

	Toán - Lan Anh
	MT - Lê Thảo
	Toán - Lan Anh
	GDCD - Thắm
	Toán - Lan Anh
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Dung
	Văn(+) - Hà
	Tin - Phước - P.Tin
	Văn(+) - Hà
	Anh(+) - Vân
	

	Tin - Phước - P.Tin
	Văn(+) - Hà
	CNghệ - Ng Thảo
	Toán(+) - Lan Anh
	Toán(+) - Lan Anh
	

	Anh(+) - Vân
	Nhạc - Mai
	Toán(+) - Lan Anh
	Toán(+) - Lan Anh
	Sinh - Kiên
	

	Anh(+) - Vân
	Địa - Hoa
	Anh(+) - Vân
	TD - Khánh
	SHL - Kiên
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 7A3
	GVCN: Trần Thị Thắm

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Thắm
	Văn - Trịnh Thúy
	Địa - Hoa
	Lí - Hoạt
	Sinh - Kiên
	

	Địa - Hoa
	Văn - Trịnh Thúy
	Sử - Dung
	TD - Khánh
	Sử - Dung
	

	Toán - Hiền
	CNghệ - Ng Thảo
	Anh - Vân
	Toán - Hiền
	Tin - Phước - P.Tin
	

	Toán - Hiền
	TD - Khánh
	Toán - Hiền
	Tin - Phước - P.Tin
	CNghệ - Ng Thảo
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - Vân
	Nhạc - Mai
	Anh(+) - Vân
	Văn - Trịnh Thúy
	Văn(+) - Trịnh Thúy
	

	Anh - Vân
	MT - Lê Thảo
	Anh(+) - Vân
	Văn(+) - Trịnh Thúy
	Anh(+) - Vân
	

	Văn - Trịnh Thúy
	Văn(+) - Trịnh Thúy
	Toán(+) - Hiền
	Anh(+) - Vân
	GDCD - Thắm
	

	Toán(+) - Hiền
	Sinh - Kiên
	Toán(+) - Hiền
	Toán(+) - Hiền
	SHL - Thắm
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A1
	GVCN: Lê Thị Bích Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Lê Thảo
	Văn - Trần Thúy
	Sử - Dung
	TD - Khánh
	Tin - Phước - P.Tin
	Văn(+) - Trần Thúy

	MT - Lê Thảo
	Nhạc - Mai
	Anh - Nga
	Văn - Trần Thúy
	CNghệ - Hoạt
	Văn(+) - Trần Thúy

	Hóa - An
	CNghệ - Hoạt
	Toán - Dũng
	Anh - Nga
	Anh - Nga
	Lí(+) - Hoạt

	Sinh - Vui
	Địa - Hoa
	Toán - Dũng
	Anh - Nga
	Anh - Nga
	Hóa(+) - An

	
	
	
	
	
	Hóa(+) - An

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(+) - Dũng
	Văn - Trần Thúy
	Toán(+) - Dũng
	Lí - Hoạt
	Lí(+) - Hoạt
	

	Toán - Dũng
	Văn - Trần Thúy
	Anh(+) - Nga
	Toán(+) - Dũng
	Sinh - Vui
	

	Sử - Dung
	GDCD - Thắm
	Anh - Nga
	Toán(+) - Dũng
	Toán - Dũng
	

	Tin - Phước - P.Tin
	TD - Khánh
	Hóa - An
	Anh(+) - Nga
	SHL - Lê Thảo
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A2
	GVCN: Trần Thị An

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - An
	Địa - Hoa
	Toán - Dũng
	Anh - Hậu
	Văn - Chung
	Văn(++) - Chung

	Hóa - An
	MT - Lê Thảo
	Toán - Dũng
	Sử - Dung
	Văn - Chung
	Văn(++) - Chung

	Toán - Dũng
	Sinh - Vui
	Anh - Hậu
	Văn - Chung
	Hóa - An
	Hóa (++) - An

	Toán - Dũng
	GDCD - Thắm
	Anh - Hậu
	TD - Khánh
	Sinh - Vui
	Lí (++) - Hoạt

	
	
	
	
	
	Toán(++) - Dũng

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Phước - P.Tin
	Sử - Dung
	Anh - Hậu
	Toán(++) - Dũng
	Văn(++) - Chung
	

	Văn(++) - Chung
	TD - Khánh
	Nhạc - Mai
	Anh - Hậu
	CNghệ - Hoạt
	

	Anh - Hậu
	CNghệ - Hoạt
	Tin - Phước - P.Tin
	Văn - Chung
	Anh(++) - Hậu
	

	Anh(++) - Hậu
	Lí - Hoạt
	Toán(++) - Dũng
	Anh(++) - Hậu
	SHL - An
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 8A3
	GVCN: Vũ Thị Hồng Điệp

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Điệp
	Văn - Chung
	Toán - Điệp
	Tin - Phước - P.Tin
	Anh - Nga
	Hóa (++) - An

	Toán - Điệp
	Văn - Chung
	Toán - Điệp
	GDCD - Thắm
	Hóa - An
	Anh(++) - Nga

	Anh - Nga
	TD - Khánh
	MT - Lê Thảo
	TD - Khánh
	CNghệ - Hoạt
	Anh(++) - Nga

	Anh - Nga
	Sinh - Vui
	Anh - Nga
	Sử - Dung
	Lí - Hoạt
	Văn(++) - Chung

	
	
	
	
	
	Văn(++) - Chung

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Chung
	Địa - Hoa
	CNghệ - Hoạt
	Toán(++) - Điệp
	Sinh - Vui
	

	Anh - Nga
	Văn(++) - Chung
	Hóa - An
	Toán(++) - Điệp
	Văn(++) - Chung
	

	Tin - Phước - P.Tin
	Sử - Dung
	Lí (++) - Hoạt
	Anh - Nga
	Toán(++) - Điệp
	

	Toán - Điệp
	Nhạc - Mai
	Anh(++) - Nga
	Văn - Chung
	SHL - Điệp
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A1
	GVCN: Trần Đức Dũng

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Dũng
	Lí - Hoạt
	Hóa - Ng Thảo
	Toán - Dũng
	Hóa - Ng Thảo
	Anh(+) - Vân

	Toán - Dũng
	Địa - Hoa
	TD - Khánh
	Toán - Dũng
	Văn - Hà
	Anh(+) - Vân

	Anh - Vân
	Văn - Hà
	Hóa(+) - Ng Thảo
	Văn - Hà
	Sinh - Vui
	Toán(+) - Dũng

	Anh - Vân
	Văn - Hà
	Anh - Vân
	Lí - Hoạt
	Anh - Vân
	Toán(+) - Dũng

	
	
	
	
	
	Lí(+) - Hoạt

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn(+) - Hà
	MT - Lê Thảo
	Sinh - Vui
	Anh - Vân
	Văn_TC - Hà
	

	Văn - Hà
	Sử - Dung
	Toán - Dũng
	Anh - Vân
	Toán(+) - Dũng
	

	TD - Khánh
	Địa - Hoa
	Hóa(+) - Ng Thảo
	Lí(+) - Hoạt
	Văn(+) - Hà
	

	Toán_TC - Dũng
	CNghệ - T.Dương
	GDCD - Thắm
	Toán(+) - Dũng
	SHL - Dũng
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A2
	GVCN: Nguyễn Thị Kim Vui

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Vui
	Hóa - Ng Thảo
	TD - Khánh
	Văn - Trần Thúy
	Văn - Trần Thúy
	Lí (++) - Hoạt

	Sinh - Vui
	Văn - Trần Thúy
	Anh - Hậu
	Anh - Hậu
	Toán_TC - Lan Anh
	Anh(++) - Hậu

	GDCD - Thắm
	Văn_TC - Trần Thúy
	Toán - Lan Anh
	Toán - Lan Anh
	Anh - Hậu
	Văn(++) - Trần Thúy

	Địa - Hoa
	Hóa (++) - Ng Thảo
	Hóa - Ng Thảo
	Toán - Lan Anh
	Anh - Hậu
	Toán(++) - Lan Anh

	
	
	
	
	
	Toán(++) - Lan Anh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - Hậu
	CNghệ - T.Dương
	Toán - Lan Anh
	Văn(++) - Trần Thúy
	Anh(++) - Hậu
	

	Sử - Dung
	Lí - Hoạt
	Địa - Hoa
	Văn(++) - Trần Thúy
	Văn - Trần Thúy
	

	Toán(++) - Lan Anh
	Văn(++) - Trần Thúy
	Sinh - Vui
	Anh - Hậu
	Văn - Trần Thúy
	

	TD - Khánh
	MT - Lê Thảo
	Anh(++) - Hậu
	Lí - Hoạt
	SHL - Vui
	

	
	
	
	
	
	


	THCS Nguyễn Trãi

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 4

	
	Lớp 9A3
	GVCN: Hà Thị Lan Anh

	
	(Thực hiện từ ngày 30 tháng 09 năm 2019)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Lan Anh
	Sinh - Vui
	Anh - Hậu
	Toán - Lan Anh
	Anh - Hậu
	Toán(++) - Lan Anh

	Toán - Lan Anh
	Lí - Hoạt
	Toán_TC - Lan Anh
	Toán - Lan Anh
	Sinh - Vui
	Toán(++) - Lan Anh

	Văn - Trần Thúy
	MT - Lê Thảo
	Địa - Hoa
	Văn - Trần Thúy
	Văn - Trần Thúy
	Anh(++) - Hậu

	Văn - Trần Thúy
	Văn - Trần Thúy
	Sử - Dung
	Anh - Hậu
	Văn_TC - Trần Thúy
	Anh(++) - Hậu

	
	
	
	
	
	Văn(++) - Trần Thúy

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Lan Anh
	GDCD - Thắm
	Địa - Hoa
	Anh - Hậu
	Văn(++) - Trần Thúy
	

	Anh - Hậu
	CNghệ - T.Dương
	Anh(++) - Hậu
	Lí - Hoạt
	Hóa - An
	

	Hóa - An
	TD - Khánh
	Anh - Hậu
	TD - Khánh
	Toán(++) - Lan Anh
	

	Hóa (++) - An
	Văn(++) - Trần Thúy
	Lí (++) - Hoạt
	Văn(++) - Trần Thúy
	SHL - Lan Anh
	

	
	
	
	
	
	



